GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ HOÀI BẮC


PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ VINH
                          KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỊA LÝ 7
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
                                                   Năm học: 2012 - 2013                
Họ và tên: ………………………                              
Lớp: 7…
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên


· Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:(mỗi câu 0.7 điểm)
Câu 1:Khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình ờ khu vực nào?
a.Tây Á-Đông Nam Á

b. Nam Á-Tây Á

c.Nam Á-Đông Nam Á

d.Bắc Á- . Nam Á
Câu 2: Lượng mưa của khí hậu nhiệt đới gió mùa là:

a.500-1000mm.

b.Trên 1000mm

c.1000mm-1500mm.

d.1500mm-2000mm.
Câu 3: Tháp tuổi có dạng đáy mở rộng, thân thu hẹp thể hiện:

a. số người trong độ tuổi lao động ít

b. số người trong độ tuổi lao động trung bình

c. số người trong độ tuổi lao động nhiều

d. Tất cả đều sai

Câu 4: Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là:

a. kết quả của các cuộc điều tra về dân số trong năm

b. sự chênh lệch giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử trong năm

c. sự chênh lệch giữa tỉ lệ nhập cư và tỉ lệ xuất cư trong năm.

d. Tất cả đều đúng

Câu 5: Rừng rậm xanh quanh năm thuộc môi trường:

                a. Nhiệt đới                               c. Xích đạo ẩm

                b. Hoang mạc                         d. Nhiệt đới gió mùa

Câu 6: Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ tuyến nào trên địa cầu?
a.Vĩ tuyến 50B-50N

b.Vĩ tuyến 300B-300N

c.Vĩ tuyến xích đạo

d.Vĩ tuyến 50-300 ở hai bán cầu.
Câu 7:  Môi trường xích đạo ẩm chủ yếu nằm trong khoảng
a.Từ 50B-150B
b.Từ 50T-50Đ
c.Từ 50B-50N
d.Từ 50B-100B.
Câu 8:   Dân số thế giới tăng nhanh và đột ngột từ những năm 
a. 50 của thế kỷ XX.

b.Năm 60.

c.50 của thế kỷ XIX.

d.Cuối 50.
Câu 9:  Khí hậu nhiệt đới trong năm có 1 thời kỳ khô hạn từ:

a.3-5 tháng

b.3-6 tháng

c.6-9 tháng

d.3-9 tháng.
Câu 10:  Chủng tộc Môn gô lô ít thường sinh sống ở châu lục nào?

a.Châu Á

b.Châu Âu

c.Châu Phi

d.Châu Mỹ.
Câu 11: Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là :


a. Nhiệt độ cao, lượng mưa lớn. 
b. Thời tiết diễn biến bất thường.


c. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió.         d. Tất cả các phương án trên.

Câu 12:  Chủng tộc Ơ rô pê ô ít phần lớn có màu da gì?

a.Da nâu.

b.Da trắng

c.Da đen

d.Da vàng.

Câu 13:  Chủng tộc Nê gờ rô ít  phần lớn có màu da gì?

a.Da nâu.

b.Da trắng

c.Da đen

d.Da vàng.

Câu 14 : Môi trường nhiệt đới là môi trường có nhiệt độ trung bình năm là:


a. 180c.




b. 190c.


c. 200c.




d.210c.

Câu 15:  Nối ô chữ bên trái với các ô chữ thích hợp ở bên phải để được một sơ đồ đúng về các loại môi trường đới nóng: (0.7 đ điểm)
	Môi trường xích đạo ẩm


	Môi trường nhiệt đới


	Môi trường Địa Trung Hải

	Các loại môi trường đới nóng

	Môi trường hoang mạc


	Môi trường cận nhiệt gió mùa


	Môi trường nhiệt đới gió mùa
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: Nối ô chữ bên trái với các ô chữ thích hợp ở bên phải để được một sơ đồ đúng về các loại môi trường đới nóng: (0.7 đ điểm)

	Môi trường xích đạo ẩm


	Môi trường nhiệt đới


	Môi trường Địa Trung Hải

	Các loại môi trường đới nóng

	Môi trường hoang mạc


	Môi trường cận nhiệt gió mùa


	Môi trường nhiệt đới gió mùa


* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:(mỗi câu 0.7 đ điểm)

Câu 2: Tháp tuổi có dạng đáy thu hẹp, thân mở rộng thể hiện:

a. số người trong độ tuổi lao động ít

b. số người trong độ tuổi lao động trung bình

c. số người trong độ tuổi lao động nhiều

d.Tất cả đều sai

Câu 3: Mật độ dân số là:
                a. số dân trung bình sinh sống trên một diện tích lãnh thổ        
                b. số diện tích trung bình của một địa phương
                b. số dân sống trên một diện tích lãnh thổ

                d. số dân của một địa phương trong cả nước
Câu 4: Đặc điểm tự nhiên của môi trường xích đạo ẩm là:

a. có khí hậu nóng quanh năm
b. có lượng mưa nhiều, độ ẩm cao
c. có rừng rậm xanh quanh năm, động thực vật phong phú.

d. Tất cả đều đúng

Câu 5:Khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình ờ khu vực nào?
a.Tây Á-Đông Nam Á

b. Nam Á-Tây Á

c.Nam Á-Đông Nam Á

d.Bắc Á- . Nam Á
Câu 6: Lượng mưa của khí hậu nhiệt đới gió mùa là:

a.500-1000mm.

b.Trên 1000mm

c.1000mm-1500mm.

d.1500mm-2000mm.

Câu 7: Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ tuyến nào trên địa cầu?

a.Vĩ tuyến 50B-50N

b.Vĩ tuyến 300B-300N

c.Vĩ tuyến xích đạo

d.Vĩ tuyến 50-300 ở hai bán cầu.
Câu 8: Rừng rậm xanh quanh năm thuộc môi trường:

                a. Nhiệt đới                               c. Xích đạo ẩm

                b. Hoang mạc                         d. Nhiệt đới gió mùa

Câu 9:  Môi trường xích đạo ẩm chủ yếu nằm trong khoảng

a.Từ 50B-150B
b.Từ 50T-50Đ
c.Từ 50B-50N
d.Từ 50B-100B.

Câu 10:  Chủng tộc Môn gô lô ít phần lớn có màu da gì?

a.Da nâu.

b.Da trắng

c.Da đen

d.Da vàng.

Câu 11:  Khí hậu nhiệt đới trong năm có 1 thời kỳ khô hạn từ:

a.3-5 tháng

b.3-6 tháng

c.6-9 tháng

d.3-9 tháng.

Câu 12 : Môi trường nhiệt đới là môi trường có nhiệt độ trung bình năm là:


a. 180c.




b. 190c.


c. 200c.




d.210c.

Câu 13: Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là :


a. Nhiệt độ cao, lượng mưa lớn. 
b. Thời tiết diễn biến bất thường.


c. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió.         d. Tất cả các phương án trên.

Câu 14:   Dân số thế giới tăng nhanh và đột ngột từ những năm 

a. 50 của thế kỷ XX.

b.Năm 60.

c.50 của thế kỷ XIX.

d.Cuối 50.
Câu 15:  Chủng tộc Ơ rô pê ô ít phần lớn có màu da gì?

a.Da nâu.

b.Da trắng

c.Da đen

d.Da vàng.
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